Phụ lục II
DANH MỤC VĂN BẢN 
CHƯA ĐƯỢC RÀ SOÁT, ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT NHƯNG CHƯA XỬ LÝ 
THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Công văn  số      /KTrVB-NC ngày    /4/2021 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL)
I. Danh mục văn bản đã được rà soát nhưng chưa xử lý

	STT
	Văn bản rà soát
	Văn bản 

là căn cứ để rà soát
	Đơn vị có trách nhiệm rà soát
	Tình hình 

xử lý 

	Ghi chú

	1
	Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL
	
	

	2
	Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
	Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp
	
	Theo Công văn số 28/BTTP-VP ngày 12/02/2021 của Cục Bổ trợ tư pháp, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP đã trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét ký ban hành

	3
	Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ Tư pháp về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Nghị định số 24/2019/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
	Cục Con nuôi
	
	Theo Công văn số 13/CCN-PL&QLCNTN sẽ xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTP trong năm 2021

	4
	Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020

	Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL
	
	Theo Công văn số33/QLXLVPHC&TDTHPL-VP ngày 26/01/2021 của Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL dự kiến tham mưu Lãnh đạo Bộ trình ban hành Nghị định thay thế trong tháng 8/2021 

	5
	Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020

	Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL
	
	


II. Danh mục văn bản chưa được rà soát

	STT
	Văn bản rà soát
	Văn bản 

là căn cứ để rà soát
	Đơn vị có trách nhiệm rà soát
	Tình hình

rà soát VB

	Ghi chú

	1
	Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020

	Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL
	
	

	2
	Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020

	Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL
	
	


� Tại cột tình hình xử lý văn bản: ghi rõ tình hình xử lý văn bản (tình hình và thời gian dự kiến ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế...);





�- Ghi rõ tình hình rà soát văn bản, cụ thể: “Đã rà soát” hoặc “chưa rà soát”;


- Trường hợp “Đã rà soát”: ghi cụ thể kết quả rà soát về tình trạng hiệu lực của văn bản; các nội dung trái, mâu thuẫn, chồng chéo, mâu thuẫn; các hình thức xử lý văn bản (gửi kèm theo Hồ sơ rà soát văn bản);


- Trường hợp “chưa rà soát”: Ghi rõ thời gian dự kiến rà soát văn bản.
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